
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1.690.442.960     

1 01/12/2014 Bác Trí Nguyễn (Mỹ) 2.000.000            
2  Lãi có kỳ hạn 5.663.014            

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

2  Lãi có kỳ hạn 5.663.014            
3  Anh Long ở Chợ Nhỏ Quận 9 cho tiền mặt 1.000.000            
4 02/12/2014 Chị Thảo ở Houston cho 100 đô la 2.135.000            
5  Chị Giang, anh Đạt (Gò Vấp) cho tiền măt 2.000.000            
6 03/12/2014 Chị Hằng (công ty Trung Kiên) 20.000.000          
7 04/12/2014 Ngân hàng DEUTRCHE BANK CHO 284.9 EUR 7.475.000            
8  Chị Liên Phương Karaoke Nice và anh Lê Hoàng báo Tuổi trẻ cho TM 20.000.000          8  Chị Liên Phương Karaoke Nice và anh Lê Hoàng báo Tuổi trẻ cho TM 20.000.000          
9  Chị Trần Diệp Thúy (Mỹ) 1.000.000            
10 05/12/2014 Gia đình em Phạm Trung Nghĩa cho tiền mặt 1.000.000            
11  Gia đình em Đỗ Gia Hân cho tiền mặt 1.000.000            
12 06/12/2014 Gia đình em Đan Vy đóng góp tiền mặt 4.000.000            
13 08/12/2014 Tiền gia công làm lồng, lưới 2.909.000            
14  Công ty Vinex cho tiền mặt 2.091.000            
15 09/12/2014 Phụ huynh Trần Thị Thu Ngọc cho tiền mặt 1.000.000            15 09/12/2014 Phụ huynh Trần Thị Thu Ngọc cho tiền mặt 1.000.000            
16  Phụ huynh em Trần Huỳnh Hạ Vy cho tiền mặt 1.000.000            
17 10/12/2014 Sinh viên An đi làm thêm cho tiền mặt 2.500.000            
18  Sinh viên Cúc đi làm thêm cho tiền mặt 4.000.000            
19  Sinh viên Hà đi làm thêm cho tiền mặt 2.000.000            
20  Sinh viên Nhi đi làm thêm cho tiền mặt 1.000.000            
21  Sinh viên Thảo đi làm thêm cho tiền mặt 4.000.000            21  Sinh viên Thảo đi làm thêm cho tiền mặt 4.000.000            
22  Sinh viên Thế đi làm thêm cho tiền mặt 5.500.000            
23  Sinh viên Thu đi làm thêm cho tiền mặt 2.100.000            
24  Sinh viên Yến đi làm thêm cho tiền mặt 2.500.000            
25 11/12/2014 Chị Châu Mỹ Linh cho tiền mặt 10.011.000          
26 12/12/2014 Tiền bán phế liệu 310.000               
27 13/12/2014 Gia đình em Liên cho tiền mặt 10.000.000          
28 14/12/2014 Thầy Đức khoa công nghệ thông tin cho tiền mặt 1.500.000            28 14/12/2014 Thầy Đức khoa công nghệ thông tin cho tiền mặt 1.500.000            
29  Cô Hiếu (Bình Thuận) cho tiền mặt 2.000.000            
30  Chị Minh, Anh Kỳ ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000            
31  Chị Phương, anh Giang cho tiền mặt 2.000.000            
32  Tiền bà con phúng điếu em Liên 19.533.000          
33  Một ân nhân ở Quận 1 cho tiền mặt 1.000.000            
34 15/12/2014 Anh Nguyễn Chí Công cho tiền mặt 200.000               34 15/12/2014 Anh Nguyễn Chí Công cho tiền mặt 200.000               
35  Gia đình anh chị 8 Tuyết 300.000               
36  Những nhà hảo tâm không để tên 400.000               
37  Chị Phương, anh Trạng cho tiền mặt 1.000.000            
38  Cô Oanh (Canada) cho tiền 100 CAD 1.810.000            
39  Anh chị Lệ Thủy (Chánh Phú Hòa) cho tiền mặt 1.000.000            
40  Bạn Liên, Thiệu (Toán) cho tiền mặt 200.000               
41  Bạn Lan (đội 1) cho tiền mặt 300.000               41  Bạn Lan (đội 1) cho tiền mặt 300.000               
42  Cô Hương, chú Sơn, chú Tiến, cô Khanh, chú Tuyên (Thụy Sĩ) 9.000.000            
43  Cô Loan, Cô Quyên cho tiền mặt 1.000.000            
44  Hội VNED ở (Châu Âu) cho tiền mặt 1.400.000            
45 16/12/2014 Một cô ở LeveKusen (Đức) 10.000.000          
46  Gia đình em Đỗ Gia Hân cho tiền mặt 1.000.000            
47 17/12/2014 Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1.000.000            47 17/12/2014 Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1.000.000            
48 18/12/2014 Phụ huynh em Lê Anh Khang cho tiền mặt 500.000               
49 19/12/2014 Cô Lộc Hà (ĐH Kinh tế K15) 30.000.000          



50  Công ty TNHH Quảng cáo & Thiết kế S & TTK 12.000.000          
51  Sinh viên Cúc dạy thêm cho tiền mặt 500.000               
52  Sinh viên Thế dạy thêm cho tiền mặt 2.000.000            
53 20/12/2014 Chị Noo Na cho tiền mặt 500.000               
54 22/12/2014 Cô Nguyễn Yến ở Mỹ cho 200 USD 4.272.000            
55 23/12/2014 Gia đình em Phạm Đăng Khoa cho tiền mặt 1.500.000            55 23/12/2014 Gia đình em Phạm Đăng Khoa cho tiền mặt 1.500.000            
56 24/12/2014 Cô Hương, chú Sơn, chú Tiến, cô Khanh, chú Tuyên (Thụy Sĩ) 24.000.000          
57 25/12/2014 Cô Nguyễn Hồng Thơ cho tiền mặt 2.000.000            
58 26/12/2014 Bác Trí Nguyễn (Mỹ) 2.000.000            
59  Hội VNED (Pháp) 5.400.000            
60  Gia đình em Trần Trọng Nghĩa tiền mặt 1.000.000            
61 29/12/2014 Một anh Việt Kiều Úc cho tiền mặt 1.000.000            
6262 31/12/2014 Gia đình em Yến và Chiến đóng góp tiền mặt 2.000.000            
63  Cô Thơ cho tiền mặt 11.600.000          
64  Thầy Thuận cho tiền mặt 7.100.000            
65  Thu tiền học phí học sinh bên ngoài học thêm ở Hướng Dương 30.545.000          
66  Lãi có kỳ hạn 5.520.548            
67  Khoa CNTT (ĐH SP Kỹ Thuật) 1.000.000            
68  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 1.000.000            68  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 1.000.000            

Tổng Trong kỳ 319.274.562        
Tổng Cuối kỳ 2.009.717.522     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

PHẢI THU

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

PHẢI TRẢ
Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                      

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      

PHẢI TRẢ

Tổng Cuối kỳ -                      

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 7.270.647.704     

1 01/12/2014 Tiền chợ 87.000                 
2  Mua ống nước 32.000                 

CHI

2  Mua ống nước 32.000                 
3  Đóng tiền internet tháng 10 643.000               
4  Chi tiền nhà, tiền ăn cho sinh viên Sài Gòn 17.000.000          
5  Cho 2 em mồ côi Võ Thị Hồng Yến (Nha Trang) 1.000.000            
6  Chi tiền cho sinh viên Thủ Đức 7.000.000            
7  Phí chuyển khoản 22.000                 
8  Thay 1 bình gas 320.000                Thay 1 bình gas 320.000               
9 02/12/2014 Tiền chợ 296.000               
10  Mua dụng cụ học tập cho Khang 168.000               



11  Mua phụ kiện làm xe lăn 350.000               
12  Mua pin xe lăn 1.450.000            
13  Tiền Thầy Vinh đi Sài Gòn 200.000               
14 03/12/2014 Mua băng keo điện 20.000                 
15 04/12/2014 Tiền chợ 536.000               
16  Chi tiền sửa máy giặt 150.000               16  Chi tiền sửa máy giặt 150.000               
17  Tiền xe đò gửi giấy tờ cho Thảo 30.000                 
18 05/12/2014 Tiền chợ 120.000               
19  Đổ xăng xe máy 100.000               
20  Mua 2 bộ pin và sạc xe đạp điện cũ của Nhật 3.300.000            
21  Mua một moto xe đạp điện cũ của Nhật 1.100.000            
22  Mua mạch và linh kiện xe đạp điện 185.000               
2323  Mua vỏ xe lăn 820.000               
24  Mua 2 bình ăc quy 12V 400.000               
25  Mua một đèn xe đạp điện 300.000               
26  Mua hai bánh phụ xe lăn 30.000                 
27 06/12/2014 Tiền chợ 296.000               
28  Mua một cây sắt 75.000                 
29 07/12/2014 Đổ xăng xe máy 50.000                 29 07/12/2014 Đổ xăng xe máy 50.000                 
30  Mua dây rút 24.000                 
31  Chi tiền cho sinh viên Linh thực tập ở Đà Lạt 300.000               
32 08/12/2014 Tiền chợ 488.000               
33 09/12/2014 Tiền chợ 500.000               
34 10/12/2014 Tiền chợ 494.000               
35  Thay 1 bình gas 320.000               
36  Mua bóp viết và viết cho Khang 49.000                 
37  Mua một đôi giày cho Khang 124.000               
38  Mua vật dụng sinh hoạt 144.000               
39 11/12/2014 Tiền chợ 554.000               
40  Đổ xăng xe máy 50.000                 
41  Mua 2 bộ mo tơ, bo điều khiển, linh kiện làm xe lăn 3.250.000            
42  Mua căm xe đạp 85.000                 42  Mua căm xe đạp 85.000                 
43  Mua 6 bình ăc quy 2.100.000            
44 12/12/2014 Tiền chợ 600.000               
45  Mua gia vị nấu bún cá 28.000                 
46  Mua 2 bạc đạn 124.000               
47  Mua 3 bộ căm xe đạp 140.000               
48  Mua 1 líp xe đạp 25.000                 
49  Mua khung sắt chế xe 50.000                 
50 13/12/2014 Tiền chợ 584.000               
51  Mua hạt giống rau mầm 60.000                 
52  Đóng điện thoại 1.126.000            
53  Mua card điện thoại 100.000               
54  Mua đèn cầy 10.000                 
55  Mua 1 thùng nước suối 200.000               55  Mua 1 thùng nước suối 200.000               
56 15/12/2014 Tiền chợ đám tang em Liên 3.986.000            
57  Chi phí lo mai táng cho em Liên 7.500.000            
58  Tiền bồi dưỡng Thầy tụng kinh 500.000               
59 16/12/2014 Tiền chợ 530.000               
60  Tiền xe cho sinh viên về Sài Gòn 1.500.000            
61  Mua phuộc sau, ốc 290.000                Mua phuộc sau, ốc 290.000               
62  Mua bù lon, keo đen 22.000                 
63  Đổ xăng xe máy 50.000                 



64  Mua đất nặn cho Khang 10.000                 
65  Mua lục giác sao để mở ốc vít 55.000                 
66  Mua bộ lục giác và đầu mở khoan 125.000               
67 17/12/2014 Tiền chợ 612.000               
68  Chi tiền học tiếng Anh cho Vân Anh và Thế 28.225.000          
69  Đổ xăng xe hơi 500.000               69  Đổ xăng xe hơi 500.000               
70  Phí cầu đường 90.000                 
71  Tiền sửa xe hơi 450.000               
72  Tiền mua đồ làm xe lăn 565.000               
73  Mua 2 cục pin vi tính 980.000               
74  Mua hạt giống rau mầm 50.000                 
75 18/12/2014 Tiền chợ 1.035.000            
7676  Đóng tiền Internet tháng 11 645.000               
77  Đổ xăng xe máy 50.000                 
78  Đóng tiền điện 2.995.000            
79  Mua sắt làm xe lăn 100.000               
80  Mua cốt giữa xe đạp 35.000                 
81  Mua ốc 107.000               
82  Mua líp 50.000                 82  Mua líp 50.000                 
83 19/12/2014 Tiền chợ 660.000               
84  Đổ xăng xe máy 50.000                 
85  Mua móc áo dầu 90.000                 
86 20/12/2014 Tiền chợ 130.000               
87  Mua xã la bô và CO34 68.000                 
88  Sửa xe hơi 4.774.000            
89  Bồi dưỡng thợ sửa xe hơi 200.000               
90 21/12/2014 Tiền chợ 680.000               
91 22/12/2014 Tiền chợ 600.000               
92  Thay 1 bình gas 320.000               
93  Mua viết mực cho Khang 78.000                 
94 23/12/2014 Tiền chợ 500.000               
95  Mua pin tiểu 26.000                 95  Mua pin tiểu 26.000                 
96  Mua ốc vít 80.000                 
97  Mua 2 thắng đĩa và 2 bộ bánh xe đạp 580.000               
98  Mua 10 bộ giắt cắm 100.000               
99  Mua cốt thép các loại 117.000               

100  Mua thép vuông các loại 130.000               
101  Mua lò xo 130.000               
102  Mua ốc inox 10.000                 
103 24/12/2014 Tiền chợ 630.000               
104  Mua trái cây 270.000               
105  Chi tiền mua ống nước 35.000                 
106 25/12/2014 Tiền chợ 475.000               
107  Mua hai bình sơn  và giấy nhám 56.000                 
108  Chi tiền mua van D27, Co và cổ dê 50.000                 108  Chi tiền mua van D27, Co và cổ dê 50.000                 
109 26/12/2014 Tiền chợ 682.000               
110  Mua vở bài tập cho Khang 39.000                 
111  Mua vở bài tập cho Khang 73.000                 
112  Đóng tiền học buổi chiều cho Khang 500.000               
113 27/12/2014 Tiền chợ 450.000               
114  Mua móc áo 88.000                  Mua móc áo 88.000                 
115  Mua chổi 40.000                 
116  Mua gạch 1.062.000            



117  Chi tiền cho sinh viên My đóng học phí 1.400.000            
118  Mua dừa và phổ tai nấu chè 80.000                 
119  Mua dưa hấu 25.000                 
120  Đổ xăng xe máy 50.000                 
121  Mua đồ sửa xe 240.000               
122  Chi tiền cho sinh viên Trần Văn Lãm đóng học phí 1.400.000            122  Chi tiền cho sinh viên Trần Văn Lãm đóng học phí 1.400.000            
123  Mua vật dụng sinh hoạt 180.000               
124 28/12/2014 Tiền chợ 625.000               
125  Chi tiền mua bong bóng 40.000                 
126  Trả phí dịch vụ 8.800                   
127 29/12/2014 Tiền chợ 530.000               
128 30/12/2014 Tiền chợ 566.000               
129129  Đóng tiền học phí cho Cúc, Ny, Tú Anh 21.900.000          
130  Phí chuyển khoản 11.000                 
131 31/12/2014 Tiền chợ 691.000               
132  Chi tiền xe đò chở sò 70.000                 
133  Mua nước đá 15.000                 
134  Đổ xăng xe máy 50.000                 
135  Làm ổ khóa 20.000                 135  Làm ổ khóa 20.000                 
136  Mua ổ khóa 15.000                 
137  Chi tiền mua phiếu thu và chi 380.000               
138  Lương thầy Minh 10.000.000          
139  Lương thầy Kỳ 6.000.000            
140  Lương thầy Thuận 3.200.000            
141  Lương cô Loan 4.000.000            
142  Lương Dếnh (Thủ quỹ và thư ký) 4.000.000            
143  Lương cô Thơ 3.200.000            

Tổng chi trong kỳ 171.135.800        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1.838.581.722     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1.838.581.722     4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1.838.581.722     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

01/12/2014 Chú Nam đóng góp: -                      

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

2     - 20 kg đu đủ -                      
3     - 10 kg mướp -                      
4     - 15 kg khoai lang -                      
5  Tiệm bánh mì Phúc Châu cho 58 ổ bánh mì -                      
6 04/12/2014 Anh của học sinh Vũ Thị Yến Nhi cho 5 kg trái cây -                      
7  Anh chị Liên Cang cho kẹo, bánh mì -                      
8 20/12/2014 Chú Đức cho 10 bịch hạt gống rau mầm -                      8 20/12/2014 Chú Đức cho 10 bịch hạt gống rau mầm -                      
9  Cô Tình mẹ học sinh Liên cho 200 kg gạo -                      
10 21/12/2014 Gia đình học sinh Khang cho 1 thùng C2 -                      
11 22/12/2014 Một cô không biết tên cho: -                      
12     - 4 hộp bánh Hura -                      
13     - 3 gói kẹo Dynamite -                      
14 24/12/2014 Ẩm thực Bếp Việt cho 48 phần gà rán -                      Ẩm thực Bếp Việt cho 48 phần gà rán -                      
15 28/12/2014 Thầy Sơn Lâm (trường ĐH KHXH & NV) cho 1 máy nghe nhạc -                      
16 29/12/2014 Chú Đức cho 10 bịch hạt gống rau mầm -                      



 
Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      


